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TÒAÁNNHÂNDÂN
TP.HẢIDƯƠNG-TỈNHHẢIDƯƠNG

Bản án số: 114/2024/HS-ST
Ngày:21- 8 - 2024

CỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM
Độc lập -Tựdo -Hạnhphúc

NHÂNDANH
NƯỚCCỘNGHÒAXÃHỘICHỦNGHĨAVIỆTNAM

TÒAÁNNHÂNDÂNTHÀNHPHỐHẢIDƯƠNG-TỈNHHẢIDƯƠNG
- ThànhphầnHội đồngxét xử sơ thẩmgồmcó:
Thẩmphán-Chủ tọa phiên tòa: ÔngNguyễnVănTú.
CácHội thẩmnhândân:
1.BàNguyễnThịTươi.
2.BàPhạmThịThu
- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Đức Thiên, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hải

Dương, tỉnhHảiDương.
- Đại diệnViện kiểm sát nhân dân thành phốHảiDương, tỉnhHảiDương thamgia

phiên tòa:BàNguyễnThịMinhĐức-Kiểm sát viên.
Ngày 21 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải

Dươngxét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 108/2024/TLST-HSngày 16 tháng 7
năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 115/2024/QĐXXST- HS ngày 09 tháng 8
năm2024;đối với các bị cáo:

1.NguyễnVănT, sinh năm 1982 tại tỉnhHải Dương;Nơi cư trú: Thôn C, xã T, huyện
Bình Giang, tỉnh Hải Dương; nghê nghiệp: Lao đông tự do; trình đô văn hoa: 5/12; dân tôc:
Kinh; giới tinh:Nam; tôn giáo:Không; quốc tịch:ViệtNam; conôngNguyễnVănHvà conbà
VũThịH (đêu đã chết); vợLươngThịH; co 03con; tiên án, tiên sự:Không; nhân thân:Tại bản
án số 39/2002/HSST ngày 18/9/2002, TAND huyện ĐăkR’ Lắp, tỉnh Đắc Nông xử phạt 12
tháng tù vê tôi “Trôm cắp tài sản”; chấp hành xong hình phạt tù ngày 23/5/2003 và án phi
HSST; Tại bản án số 10/2006/HSST ngày 06/9/2006, TAND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
xử phạt 39 tháng tù vê tôi “Trôm cắp tài sản”; Tại bản án số 18/2006/HSST ngày 07/9/2006,
TAND huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương xử phạt 12 tháng tù vê tôi “Trôm cắp tài sản”,
Quyết định tổng hợp hình phạt với Bản án số 10/2006/HSST ngày 06/9/2006 TAND huyện
PhùCừ, tỉnhHưngYênTphải chấp hànhhìnhphạt chung là 4 năm6 tháng tù, chấp hànhxong
hình phạt tù ngày 10/10/2010; Tại bản án số 11/2011/HSST ngày 05/5/2011, TAND huyện
Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên xử phạt 48 tháng tù vê tôi “Trôm cắp tài sản”, chấp hành xong hình
phạt tù ngày 22/11/2014 và án phi HSST; Tại bản án số 47/2018/HSST ngày 02/7/2018,
TANDhuyện Gia Lôc, tỉnhHải Dương xử phạt 17 tháng tù vê tôi “Tàng trữ trái phép chất ma
túy”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 14/5/2019đượcmiễn tiên án phiHSST.Bị bắt tạmgiữ,
tạm giam từ ngày 26/4/2024 đến nay (hiện đang bị tạm giam tại trại giam Công an tỉnh Hải
Dương).Comặt.

2.Đinh Thị T, sinh năm 1980 tại tỉnh Hải Dương; Nơi ĐKHKTT: Khu .., phường C,
thành phố Hải Dương, tỉnhHải Dương; nghê nghiệp: Lao đông tự do; trình đô văn hoa: 12/12;
dân tôc:Kinh; giới tinh:Nữ; tôn giáo:Không; quốc tịch:Việt Nam; con ôngĐinhVănC và bà
Phạm Thị P; chồng Trần Công H, co 3 con; tiên án, tiên sự: Không; Nhân thân: Tại bản án số
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62/2004/HSST ngày 15/4/2004, TAND thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương xử phạt 09
tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng vê tôi “Trôm cắp tài sản”; chấp hành
xong hình phạt ngày 15/12/2005 và án phi HSST; Tại Quyết định xử phạt hành chinh số 32
ngày 10/01/2008 của Công an thành phố Hải Dương vê hành vi chiếm đoạt tài sản, đã chấp
hành xong ngày 10/01/2008; Tại bản án số 141/HSST ngày 25/8/2008, TANDquận Lê Chân,
thành phố Hải Phòng xử phạt 36 tháng tù vê tôi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, hình phạt bổ
sungphạt 5.000.0000đồng; chấp hànhxonghìnhphạt tù ngày 05/11/2010; nôp.Bị bắt tạmgiữ,
tạm giam từ ngày 26/4/2024 đến nay (hiện đang bị tạm giam tại trại giam Công an tỉnh Hải
Dương).Comặt.

Người làmchứng:AnhPhạmHuyC; anhNguyễnMạnhH;
(Nhữngngười làm chứngvắngmặt)

NỘIDUNGVỤÁN:
Theo các tài liệu co trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nôi dung vụ án được

tom tắt như sau:
Hồi 07 giờ 5 phút ngày 26/4/2024, tại khu vực trước cổng trung tâm điêu trịMethadone

ở đườngNguyễn Đại Năng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, Đôi CSĐT tôi phạm
vêma túyCông an thành phốHảiDươngphát hiện bắt quả tangNguyễnVăn T co hành vi bán
01 goi ma túy, loại Heroine với số tiên 200.000 đồng choĐinh Thị T. Thu giữ trong túi áo bên
trái của T đang mặc 01 goi bạc màu trắng, kich thước (0,5x1)cm, bên trong co chứa chất bôt
dạng cục màu trắng T vừa mua của T và 01 điện thoại Iphone 14 Promaxmàu tim, lắp sim số
0927.579.674; thu giữ của T 01 điện thoại Iphone 12 Pro màu vàng, lắp sim số 0889.566.468
và 01 xemô tô nhãn hiệu SHMode,màu xanh, BKS34B4-792.12.Quá trình bắt giữ co người
làmchứngcủa anhPhạmHuyCvà anhNguyễnViệtH.

Quá trình điêu tra làm rõ: Nguyễn Văn T và Đinh Thị T đêu sử dụng ma túy. Khoảng
18 giờ ngày 25/4/2024, T gặp và mua được 01 goi ma túy Heroine của môt người đàn ông
không quen biết tại khu vực Cống Tranh, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên với số tiên 200.000
đồng,T lấy ra sử dụngmôt it bằnghình thức hit, phần còn lại T cất trong túi quần bên phải đang
mặc để ai hỏi mua sẽ bán. Khoảng 7 giờ 5 phút ngày 26/4/2024, Tmang theo goi ma túy trên,
điêu khiển xe mô tô nhãn hiệu SH Mode, màu xanh, BKS 34B4-792.12 (xe mượn của anh
Nguyễn Văn Dương) đến khu vực trung tâm điêu trị Methadone, đường Nguyễn Đại Năng,
phườngThanhBình, thành phốHảiDương. Tại đây,T gặpT, T hỏimuama túy của T, T đồng
ý bán goi ma túy cho T với giá 200.000 đồng, T cầm goi ma túy và cất vào trong túi áo khoác
bên trái đangmặc, T đọc cho T số tài khoản 0889566468mở tại ngân hàngMBbank và bảo T
chuyển tiên vào tài khoản, T chuyển số tiên 200.000 đồng bằng tài khoản 1078.699.68724 tại
ngân hàng Vietinbank. Khi T và T vừa giao dịch mua ma túy xong, thì bị lực lượng Công an
phát hiện, bắt quả tang, thugiữ trong túi áo khoác bên trái củaT đangmặc 01goi bạcmàu trắng,
kich thước (0,5x1)cm, bên trong co chứa chất bôt dạng cục màu trắng T vừa mua của T và 01
điện thoại Iphone 14 Promax màu tim, lắp sim số 0927.579.674; thu giữ của T 01 điện thoại
Iphone 12 Pro màu vàng, lắp sim số 0889.566.468 và 01 xe mô tô nhãn hiệu SHMode, màu
xanh,BKS34B4-792.12.

Tại Kết luận giám định số 234/KLGĐ-PCngày 26-4-2024 của Phòng kỹ thuật hình sự,
Công an tỉnh Hải Dương kết luận: Chất bôt (dạng cục) màu trắng được niêm phong trong
phong bì, ghi thu của Đinh Thị T, gửi đến giám định khối lượng là : 0,224 gam là ma túy, loại
Heroine.

Tại cáo trạng số 112/CT - VKSTPHD ngày 12-7-2024, Viện kiểm sát nhân dân thành
phố Hải Dương truy tố bị cáo Nguyễn Văn T vê tôi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo
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khoản 1 Điêu 251 của Bô luật Hình sự (BLHS); bị cáo Đinh Thị T vê tôi "Tàng trữ trái phép
chấtma túy" theođiểmc khoản 1Điêu249 củaBLHS.

Tại phiên tòa: - Các bị cáo thành khẩn khai báo vê hành vi phạm tôi của mình, công
nhận quyết định truy tố của VKSND thành phố Hải Dương là đúng, đê nghị HĐXX xem xét
giảmnhẹ hìnhphạt đối với các bị cáo.

- VKSND thành phố Hải Dương giữ nguyên quyết định truy tố, đê nghị Hôi đồng xét
xử (HĐXX) tuyên bố bị cáo NguyễnVăn T phạm tôi "Mua bán trái phép chất ma túy"; bị cáo
Đinh Thị T phạm tôi "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Vê hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điêu
251 BLHS đối với bị cáo T; Áp dụng điểm c khoản 1 Điêu 249 BLHS đối với bị cáo T; Áp
dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 Điêu 51; khoản 1 Điêu 38 BLHS đối với các bị cáo T, T; xử
phạt bị cáo T từ 27 tháng tù đến 30 tháng tù, thời hạn tù tinh từ ngày bắt tạm giữ, ngày
26/4/2024; xử phạt bị cáo T từ 15 tháng đến 18 tháng tù, thời hạn tù tinh từ ngày bắt, tạm giữ
26/4/2024. Vê hình phạt bổ sung: Không áp dụng đối với các bị cáo; Vê xử lý vật chứng: Căn
cứ các điểm c khoản 1 Điêu 47 BLHS; điểm a, b khoản 2 Điêu 106 BLTTHS; Tịch thu cho
tiêu hủy 01 (môt) phong bì niêm phong số 234/KL-KTHS, bên trong co chứa 0,174 gam
Heroin; 01 (môt)mảnh giấy bạcmàu trắng; 01 (môt) vỏ phong bì niêm phongmẫu vật gửi đến
giám định được hoàn lại sau giám định; Tịch thu tiêu hủy 02 sim điện thoại số 0927579674,
0889566468, tịch thu nôp ngân sách nhà nước số tiên hiện co trong 02 tài khoản thuê bao di
đông nêu trên. Căn cứ khoản 5 Điêu 9 và điểm đ khoản 2Điêu 53 Luật Viễn thông năm 2023:
Yêu cầu Công ty Cổ phần viễn thông di đông VietNamMobile và Công ty dịch vụ viễn thông
Vinaphone là 02đơn vị cung cấp dịchvụ viễn thông thuhồi 02 số viễn thông nêu trên.Tịch thu
phát mại sung quỹ nhà nước 01 (môt) điện thoại Iphone14 Promax màu tim; 01 (môt) điện
thoại Iphone 12Pro màu vàng đang được quản lý tại kho vật chứng của Chi cục Thi hành án
dân sự thànhphốHảiDươngvà số tiên 200.000đồng trong tài khoản số 0889566468mang tên
Nguyễn Văn T đã được phong tỏa tại ngân hàng MB. Án phi: Áp dụng Điêu 136 BLTTHS;
Luật phi và lệ phi số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14
ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hôi: Buôc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phi
sơ thẩmhình sự.

Người làm chứng anh PhạmHuyC và anhNguyễnMạnhH vắngmặt tại phiên tòa co
lời khai tronghồ sơ như nôi dungvụ ánvà phù hợpvới lời khai của bị cáo tại phiên tòa.

NHẬNĐỊNHCỦATÒAÁN:
Trên cơ sở nôi dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng

tại phiên tòa,Hôi đồngxét xử nhận địnhnhư sau:
[1] Vê hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điêu tra, Điêu tra viên, Viện kiểm sát

nhân dân thành phố Hải Dương, Kiểm sát viên trong quá trình điêu tra, truy tố đã thực hiện
đúng vê thẩm quyên, trình tự thủ tục theo quy định của Bô luật Tố tụng hình sự. Tại quá trình
điêu tra, các bị cáo không co ý kiến hoặc khiếu nại vê hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đo, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan
tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụngđã thực hiện đêu hợp pháp.

[2] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với chinh lời khai của các bị cáo trong
quá trình điêu tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tôi quả tang, người làm chứng, vật
chứng đã thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập co trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hôi
đồng xét xử co đủ cơ sở kết luận: Khoảng 7 giờ 5 phút ngày 26/4/2024 tại khu vực trước cổng
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trung tâm điêu trị Methadone đường Nguyễn Đại Năng, phường Thanh Bình, thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Văn T bán trái phép 0,224 gamma túy, loại Heroine với số
tiên 200.000 đồng choĐinh Thị Tmua để sử dụng thì bị Đôi CSĐT tôi phạm vêma túy Công
an thànhphốHảiDươngphát hiện bắt quả tang, thugiữ vật chứng.

[3] Các bị cáo là người co đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo Nguyễn Văn T
nhận rõ được hành vi bán chất ma túy, loại Heroine cho Đinh Thị T vào ngày 26/4/2024 mục
đichđể bán kiếm lời là vi phạmpháp luật, songvì hám lợi bị cáo vẫn thực hiện, nên hànhvi của
bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tôi "Mua bán trái phép chất ma túy" được quy định tại khoản 1
Điêu 251 BLHS; bị cáo Đinh Thị T nhận thức được hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là
nguy hiểm cho xã hôi, vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện tàng trữ 0,224 gamma túy,
loại Heroine. Nên hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tôi "Tàng trữ trái phép chất ma túy"
đượcquyđịnh tại điểmckhoản1Điêu 249BLHS.

[4]Nhưvậy,Quyết định truy tố củaVKSND thành phốHảiDương, tỉnhHảiDươngđối
với các bị cáo vê tôi và điêu luật như trên là hoàn toàn co căn cứ.

[5] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hôi, xâm phạm đến quy định của Nhà
nước vê quản lý, sử dụng chất ma túy, xâm phạm an toàn trật tự công công, làmmất trật tự xã
hôi ở địa phương.Dovậy, cần phải xemxét xử lý theođúngquyđịnh của pháp luật.

[6] Vê nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo T co nhân
thân không tốt, năm 2002, 2006, 2011 và năm 2018 đã bị kết án; bị cáo T co nhân thân không
tốt, năm 2004, 2008 đã bị kết án, năm 2008 còn bị xử phạt hành chinh; Các bị cáo không phải
chịu tình tiết tăngnặng tráchnhiệm hình sự nào;Quá trìnhđiêu tra và tại phiên toà các bị cáo đã
thành khẩn khai báo vê hành vi phạm tôi của mình nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm
nhẹquy định tại điểm s khoản 1Điêu 51củaBLHS.Cả hai bị cáo đêu co bố đẻ đượcNhà nước
tặng thưởng huân huy chương nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản
2Điêu 51BLHS.

[7] Căn cứ quy định của Bô luật Hình sự, cân nhắc tinh chất,mức đô nguy hiểm cho xã
hôi của hành vi phạm tôi, vị tri vai trò, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách
nhiệm hình sự đối với các bị cáo: HĐXX cần áp dụng hình phạt tù co thời hạn đối với các bị
cáomôt thời gian thìmới co tác dụnggiáo dục các bị cáo trở thànhngười tốt và đấu tranhphòng
ngừa chung.

[8]Vê hình phạt bổ sung:Các bị cáo không co tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt
bổ sung là phạt tiên đối với các bị cáo.

[9]Vê xử lý vật chứng:Đối với 0,174gamma túy, loạiHeroine là vậtNhà nước cấm lưu
hành, nên cần tịch thu cho tiêu hủy; 01 phong bì niêm phong số 234/KL-KTHS, 01mảnh giấy
bạcmàu trắng, 01 vỏ phong bì niêm phongmẫu vật ký hiệu không còn giá trị sử dụng cần tịch
thu cho tiêu hủy; Tịch thu nôp ngân sách số tiên 200.000đồng của T dophạm tôimà co. Trả lại
01 điện thoại Iphone 14 Promaxmàu tim, lắp sim số 0927.579.674 cho bị cáo T và trả lại cho
bị cáoT01điện thoại Iphone12Promàuvàng, lắp simsố0889.566.468 .

Đối với 01xemô tô nhãn hiệuSHMode,màu xanh,BKS34B4-792.12của anhNguyễn
VănD, anhD choTmượn không biết T sử dụng làm phương tiện phạm tôi, nên không co căn
cứ xử lý, Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Hải Dương đã trả lại cho chủ sở hữu anh D là
phùhợp.

Trong vụ án này, người bán mua túy cho T, quá trình điêu tra không làm rõ được nên
khôngco căn cứđểxử lý.

[10]Vê ánphi: Các bị cáo bị kết ánnên phải chịu án phi hình sự sơ thẩm.
Vì các lẽ trên,
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QUYẾTĐỊNH:
Căn cứ khoản 1Điêu 251BLHSđối với bị cáoNguyễnVănT; Căn cứ điểm c khoản 1

Điêu 249BLHSđối với bị cáoĐinhThịT; căn cứ điểm s khoản 1 và khoản 2Điêu51; khoản1
điêu 38 củaBLHSđối với bị cáo T, T; Căn cứ các điểm a, c khoản 1Điêu 47BLHS; điểm a, b
khoản 2, khoản 3Điêu 106, Điêu 331, 333BLTTHS;Căn cứ khoản 2Điêu 136 củaBLTTHS;
Luật phi và lệ phi số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; điểm a khoản 1 Điêu 23 Nghị quyết số
326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hôi vê mức thu, miễn,
giảm, thu, nôp, quản lý và sửdụngánphi và lệ phi Toà án.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tôi "Mua bán trái phép chất ma túy"; bị cáo
ĐinhThịT phạm tôi "Tàng trữ trái phép chấtma túy";

1.1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T 30 (bamươi) tháng tù, thời hạn tù tinh từ ngày bắt,
tạmgiữ 26/4/2024.

1.2.Xử phạt bị cáoĐinhThị T 16 (mười sáu) tháng tù, thời hạn tù tinh từ ngày bắt, tạm
giữ26/4/2024.

2.Vê xử lý vật chứng: Tịch thu cho tiêu hủy 0,174 gamma túy, loại Heroine; 01 phong
bì niêm phong số 234/KL-KTHS, 01 mảnh giấy bạc màu trắng, 01 vỏ phong bì niêm phong
mẫu vật; Tịch thu nôp ngân sách số tiên 200.000 đồng của bị cáo T (trong tài khoản số
0889566468 mang tên Nguyễn Văn T đã được phong tỏa tại ngân hàng MB). Trả lại 01 điện
thoại Iphone 14 Promax màu tim, lắp sim số 0927.579.674 cho bị cáo T; trả lại 01 điện thoại
Iphone12Promàuvàng, lắp simsố 0889.566.468 chobị cáoT.

(Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT Công an
thànhphốHảiDươngvàChi cục thi hànhán dân sự thànhphốHảiDươngngày 20/8/2024 ).

3. Vê án phi: Các bị cáo Nguyễn Văn T, Đinh Thị T mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai
trămnghìn)đồngán phi hình sự sơ thẩm.

4. Vê quyên kháng cáo: Các bị cáo co quyên kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười
lămngày), kể từ ngày tuyên án sơ thẩm./.
Nơinhận:
-VKSNDtỉnhHảiDương;
- SởTưpháp tỉnhHảiDương;
-VKSNDthànhphốHảiDương;
- Trại tạmgiamCôngan tỉnhHảiDương;
-CơquanCSĐT,CơquanT.H.A.HS-
Côngan thànhphốHảiDương;
-Chi cụcTHADSthànhphốHảiDương;
-Hồ sơ nghiệpvụ-Côngan thànhphốHải
Dương;
-Các bị cáo;
- Lưuhồ sơ vụ án;

TM.HỘIĐỒNGXÉTXỬSƠTHẨM
THẨMPHÁN-CHỦTỌAPHIÊNTÒA

(đãký)

NguyễnVănTú


